Trường THCS NDUY                                                                                                                              Ôn tập Hoá 8

ÔN TẬP HỌC KỲ 2  CHƯƠNG TRÌNH TINH GIẢN THEO CV 1113/BGDĐT-GDTrH

MÔN HÓA HỌC 8

PHẦN I. LÝ THUYẾT:
CHƯƠNG IV: OXI, KHÔNG KHÍ

1/ Tính chất của oxi:

1.1/. Tính chất vật lí của Oxi:

  
Khí Oxi là một chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn khôngkhí; hóa lỏng ở -1830C, Oxi lỏng có màu xanh nhạt.

1.2/. Tính chất hóa học của Oxi:

  a)Tác dụng với phi kim:

   
+ Với lưu huỳnh:   Lưu huỳnh cháy trong không khí hoặc trong Oxi với ngọn lửa nhỏ, có màu xanh nhạt, tạo ra khí Lưu huỳnhđioxit (SO2) & rất ít Lưu huỳnh trioxit (SO3).



 PTHH:    S + O2 
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 + Với Photpho:  Photpho cháy mạnh trong không khí với ngọn lửa sáng chói, tạo ra bột khói trắng tan được trong nước. Bột trắng đó là Điphôtphopentaoxit P2O5
   

PTHH: 
 4P + 5O2 
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b)Tác dụng với kim loại:   Sắt cháy trong không khí hoặc trong Oxi sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy, màu nâu là sắt(II, III) oxit Fe3O4 (sắt từ oxit)



PTHH: 
3Fe +  2O2 
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a) Tác dụng với hợp chất:   Khí Metan cháy trong không khí hoặc trong Oxi  tỏa nhiều nhiệt:

 

 PTHH:             CH4 + 2O2 
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 CO2 + 2H2O 

   
 Khí Oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, nó dễ dàng tham gia PỨ với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất. Trong các hợp chất, nguyên tố Oxi luôn có hóa trị II.
2/. Oxit:

Oxit  là một hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là Oxi. 

  Ví dụ : Đồng (II) oxit CuO ;         Cacbon đioxit CO2
  a). Công thức hóa học:       
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  b) Phân loại oxit :

	
	Oxit axit
	Oxit bazơ

	Định nghĩa
	Thường là oxit của phi kim và tương ứng là một axit.
	Là  một oxit kim loại và tương ứng là một bazơ

	Ví dụ 
	SO2 tương ứng với axit sunfurơ H2SO3
N2O5 tương ứng với axit nitric HNO3
  CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3 

  P2O5 tương ứng với axit photphoric H3PO4
	Na2O: tương ứng là Natri hiđroxit NaOH.

CaO: tương ứng là Canxi hiđroxit Ca(OH)2 .   

CuO: tương ứng là Đồng(II)hiđroxit Cu(OH)2
MgO: --------------- Magie hidroxit  Mg(OH)2                                                      

	Cách gọi tên
	   Tên oxit = Tên nguyên tố+oxit



	
	Oxit axit
	Oxit bazơ

	Cách gọi tên
	    *Nếu phi kim có nhiều hóa trị:   

Tên oxit axit =Tên phi kim +           oxit
(có tiền tố chỉ số ntử Pk)     (có tiền tố chỉ số ntử O)  
   Vd: CO: Cacbon mono oxit

          SO2: Lưu huỳnh đioxit

       SO3: Lưu huỳnh trioxit

       P2O5: Đi photpho pentaoxit
	  *Nếu kim loại có nhiều hóa trị thì:       

Tên oxit bazơ = Tên k.lọai + (hóa trị) + oxit

Vd: FeO: Sắt (II) oxit.

        Fe2 O3 : Sắt (III) oxit

         HgO: Thủy ngân(II) oxit.




CHƯƠNG V: HIĐRO, NƯỚC
1/ Hiđro:

1.1/.Tính chất vật lí:   Hiđro là một chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước.

1.2/.Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với Oxi:       

 PTHH:            2H2 + O2 
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 + Tác dụng với Đồng (II) oxit:            PTHH:              H2 + CuO 
[image: image7.wmf]0

400

C

¾¾¾®

 Cu + H2O 

          *Khí H2 đã chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO. H2 có tính khử (khử Oxi).    

2/ Một số loại phản ứng hóa học:

	Tên phản ứng
	Định nghĩa
	Ví dụ

	Phản ứng hóa hợp
	   Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu.
	 4P + 5O2 
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	Phản ứng tỏa nhiệt
	là phản ứng có sinh nhiệt trong quá trình phản ứng
	CH4 +2O2 
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 CO2 +2H2O 

	Phản ứng phân hủy


	Là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
	CaCO3
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CaO + CO2

	Phản ứng thế


	   Là PỨHH giữa đơn chất & hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.
	Fe + CuCl2 ( FeCl2 + Cu

Mg + H2SO4 ( MgSO4 + H2


	Phản ứng oxi hóa - khử
	là PỨHH trong đó xảy ra đồng thời sự khử và sự oxi hóa.


	    H2      +        CuO 
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 Cu + H2O 
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4/ Nước :

4.1/ Tính chất vật lí:

  - Là chất lỏng không màu, không mùi , không vị, sôi ở 1000C (p=1atm hay 760 mmHg), hóa rắn ở 00C, khối lượng riêng ở 40C là 1g/ml hay 1kg/ lít

  - Nước có thể hòa tan được nhiều chất : rắn, lỏng, khí.

   4.2/ Tính chất hóa học:

    a, Tác dụng với kim loại:  Nứơc có thể hòa tan một số kim loại như: K, Na, Ba, Ca ở nhiệt độ thường để tạo ra bazơ (hiđroxit) và khí H2.

  PTHH:            2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2
                                                      Natri hiđroxit

  b, Tác dụng với oxit bazơ:  Nứơc có thể tác dụng với một số oxit bazơ như: K2O, Na2O, BaO, CaO ở nhiệt độ thường để tạo ra bazơ (hiđroxit).
  PTHH:            Na2O  + H2O  (  2NaOH

                                                           Natri hiđroxit

              
 CaO  + H2O ( Ca(OH)2 
                                                       Canxi hiđroxit

  c/, Tác dụng với oxit axit: Nước có thể tác dụng với các oxit axit tạo ra axit tương ứng.

   PTHH:         H2O + SO3  ( H2SO4
                                                    Axit Sunfuric

        

H2O  + N2O5  ( 2HNO3 

                                                           Axit Nitric

CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước :

1. Pha chế 50 gam dung dịch CuSO4 có nồng độ 10% :

a) Tính toán được kết quả :
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b)Cách pha chế :

Cho 5 gam CuSO4 khan vào cốc, cho 45 ml nước vào, dùng đũa thủy tinh khuấy đều.

2. Pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 1M.

a) Tính toán : khối lượng CuSO4 = 8gam.

b) Cách pha chế : cho 8 gam CuSO4 khan vào ống đong, đổ từ từ nước cất vào khuấy đều đến vạch 50ml.

PHẦN II. BÀI TẬP:

I.DẠNG PTHH

Bài 1: Viết PTHH  biểu diễn  chuyển đổi hóa học sau.
a) K            K2O                KOH

b) P             P2O5               H3PO4 

c) Na                       NaOH

                                  Na2O             NaOH
d) Cu            CuO            CuSO4            
e) H2             H2O             H2SO4                    
f) Ca            CaO            Ca(OH)2            
Bài 2: Hoàn thành các PT phản ứng HH sau:

	a) Mg + HCl → ?  +   ?
b) Al + HCl →  ?  +   ?
c) Mg + H2SO4  →  ?  +   ?
d) Fe + CuSO4 →  ?  +   ?
	e) Al + H2SO4 →  ?  +   ?
f) CaO + H2O→  ?   
g) CaO + CO2 →  ?  
h) Fe2O3 + CO →  ?  +   ?


Bài 3 Lập phương trình hoá học sau và cho biết a,b,d thuộc loại phản ứng gì?

            a. Al + H2SO4            Al2(SO4)3 + H2



b. Cu + O2                 CuO

            c. Fe​3O4      +  CO             Fe     +    CO2

d. Al(OH)3           Al2O3 +  H2O

Bài 4 Hoàn thành PTHH sau:

a) Kali                 +  Nước               (      Kali hiđroxit      +       Hidro

b) Lưu huỳnh tri oxit   +  Nước      (      Axit sunfuric       

c) Natri oxit                 +   Nước     (       Natri hidroxit

d) Nhôm oxit       + axit sufuric      (      Nhôm sunfat     +  Nước

II.DẠNG NHẬN BIẾT

Bài 5: Có 3 bình đựng riêng biệt ba chất khí là : Không khí, O2, H2.Trình bày phương pháp hóa học nhận biết từng khí đã cho?  

Bài 6 : Có 3 bình đựng riêng biệt các dung dịch trong suốt sau: dd NaOH, dd axit HCl, dd Ca(OH)2. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết mỗi dung dịch đã cho?
Bài 7 :  Có 3 lọ hoá chất không màu bị mất nhãn chứa :
a) Dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH , dung dịch NaCl. Nêu cách làm để nhận ra mỗi lọ . 
b)Dung dịch HNO3, dung dịch KOH , dung dịch K2SO4. Nêu cách làm để nhận ra mỗi lọ . 
Bài 8 :  Viết các PTHH và dùng quỳ tím để chứng minh rằng: 
a) CO2, SO2, SO3, N2O5, P2O5 là các Oxit axit. 
b) Na2O, K2O, BaO, CaO là các oxit bazơ.
Bài 9 .Bằng phương pháp hóa học nào để phân biệt 3 chất rắn sau:  Na2O, P2O5, Fe2O3

                                                            III.DẠNG TỔNG HỢP BT ĐỊNH TÍNH
Bài 10. 

Trong những công thức hoá học sau, công thức nào viết đúng, công thức nào viết sai. 
Nếu sai chữa lại cho đúng. Gọi tên CTHH viết đúng.

Ca2O , KCO3, SO2 ,Fe(OH)3, CuO , HSO4,HPO4

Bài 11 .Cho các chất sau :  Na2O, SO2, CuO , Ba , Zn , K,Cu,MgO,P2O5 .

a)Chất nào tác dụng được với nước? 

b)Chất nào tác dụng được với  khí Oxi ? 

c)Chất nào tác dụng được với khí hidro? 

Viết phương trình hoá học  ? 

Bài 12. 

Trong những công thức hoá học sau: Ba2O, SO2 , CuO,  P2O5, KO, MgO2.
Công thức nào viết đúng, công thức nào viết sai? 
Nếu sai sửa lại cho đúng. Gọi tên các CTHH viết đúng.

Bài 13.  

Viết phương trình phản ứng biểu diễn sự oxi hóa các chất sau: Al,Ca, K (ghi rõ điều kiện nếu có)

IV.DẠNG  TOÁN TÍNH THEO PTHH
Bài 14: Cho 2,24 lit khí hiđro tác dung với 1,68 lit khí oxi . Tính khối nước thu được. ( Thể tích các khí đo ở đktc).
Bài 15: Khử hoàn toàn 48 gam đồng (II) oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao
a) Tính số gam đồng kim loại thu được?

b) Tính  thể tích khí H2 (đktc) cần dùng?

Bài 16:  Hoà tan 19,5 g kẽm bằng  dung dich axit clohiđric

a)Thể tích khí H2 sinh ra (đktc)?   
b)Nếu dùng thể tích H2 trên để khử 19,2 g sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu g sắt? 
Bài 17: Cho 22,4 g sắt tác dụng với dd H2SO4 loãng chứa 24,5 g H2SO4 

a)Chất nào thừa sau phản ứng và thừa bao nhiêu gam?

b)Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc?
c)Tính khối lượng sắt (II) sunfat  thu được ?
Bài 18.Cho 5,4 g Al vào dung dịch H2SO4 loãng có chứa 39,2g H2SO4.Sản phẩm tạo thành là Al2(SO4)3 và giải phóng khí hiđro.
a.Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b.Tính thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn? 

Bài 19 : Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt(III) oxit và thu được 11,2 gam sắt.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra .

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng.

c) Tính thể tích khí hiđro đã dùng (ở đktc)

Bài 20 .Dẫn khí hidro lấy dư qua 2,4g sắt (III) oxit nung nóng . 

a) Tính khối lượng sắt thu được ?

b) Cho toàn bộ sắt thu được trên  vào dung dịch axit có chứa 14,6g axit clohidric. Hãy tính thể tích khí hidro tạo thành(Ởđktc)?     
Bài 21. Cho 39g kẽm vào dung dịch chứa 29,2g axit clohiđric (HCl)

a.Viết phương trình phản ứng?.

b.Tính thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc)?.

c.Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?

Bài 22.  Cho 9,6g magie vào dung dịch chứa 49g axit sufuric (H2SO4)

a.Viết phương trình phản ứng?.

b.Tính thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc)?.

c.Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?

Bài 23: Dẫn từ từ 3,136 l khí CO2​ (đktc) vào một dd có hòa tan 12,8g NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3.

a) Chất nào đã lấy dư, dư bao nhiêu  gam?

b) Tính khối lượng muối thu được.

Bài 24:   Đốt cháy 26 g kẽm trong 8,96l oxi(đktc) thu kẽm oxit.

a.Chất nào còn thừa sau phản ứng và có khối lượng là bao nhiêu gam?

b.Tính khối lượng kẽm oxit tạo thành?

Bài 25. Cho phân hủy nước bằng phương pháp điện phân, người ta thu được 28l khí oxi(đktc).

a.Viết phương trình phản ứng

b.Tính khối lượng nước đã bị phân hủy.

c. Lấy toàn bộ thể tích khí oxi nói trên để đốt cháy hoàn toàn 12,8g lưu huỳnh.

- Viết phương trình phản ứng

- Tính thể tích oxi còn dư lại sau phản ứng(đktc)

Bài 26.  Một bình kín dung tích 16,8 lít ( đktc ) chứa đầy khí oxi. Người ta đốt cháy hết 3g cacbon trong bình đó, sau đó đưa 18g photpho vào bình để đốt tiếp.

a.Lượng photpho có cháy hết không?

b.Tính khối lượng từng sản phẩm sinh ra. 

Bài 27: Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt(III) oxit và thu được 11,2 gam sắt.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra .

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng.

c) Tính thể tích khí hiđro đã dùng (ở đktc)

Bài 28. Dẫn khí hidro lấy dư qua 2,4g sắt (III) oxit nung nóng . 

c) Tính khối lượng sắt thu được ?

d) Cho toàn bộ sắt thu được trên  vào dung dịch axit có chứa 14,6g axit clohidric. Hãy tính thể tích khí hidro tạo thành(Ởđktc)?

Bài 29.Khử sắt (III) oxit bằng khí hidro ở nhiệt độ cao, người ta thu được 5,6 g sắt.
e) a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

f) b) Tính số mol sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng. Từ đó suy ra khối lượng của sắt (III) oxit.

g) c) Tính thể tích khí hidro (đktc) cần dùng?

Bài 30.
           a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi phân huỷ 1 g kali clorat có xúc tác, với 1 g KMnO4 dùng để điều chế oxi trong phòn thí nghiệm.

b) Tính thể tích khí oxi O2 (đktc) thu được trong mỗi phản ứng trên. Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Bài 31
Cho 6,5 g kẽm tác dụng với một lượng dung dịch H2SO4 loãng dư.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí hidro thoát ra (đktc).

c) Với lượng hidro trên, có thể khử được bao nhieu gam đồng (II) oxit?

Bài 32.
Người ta điều chế kim loại đồng bằng cách dùng khí hidro khử 0,6 mol đồng (II) oxit. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng đồng được điều chế được?

c) Tính thể tích khí hidro (đktc) cần dùng?

Bài 33.
Khí metan cháy trong oxi tạo thành khí ccbonic và hơi nước.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra, biết công thức hoá học của metan là CH4.

b) Tính thể tích oxi cần dùng để đốt cháy 11,2 
[image: image15.wmf]l

 metan (đktc) .

c) Thể tích khí cacbonic tạo thành (đktc).

V.DẠNG  TOÁN PHA CHẾ DUNG DỊCH

Bài 34:Cần bao nhiêu ml dd KOH 4% (d=1,05) và bao nhiêu ml dd KOH 10% (d= 1,12) để pha thành 1,5 lít dd KOH 8%  ( d = 1,1)

Bài 35: Cần lấy bao nhiêu gam dd Fe(NO3)2 90% và bao nhiêu gam nước để pha thành 500g dd Fe(NO3)2​ 20%?

Bài 36: Phải hòa tan thêm bao nhiêu gam KOH nguyên chất vào 1200g dd KOH 12% để có dd KOH 20%?

Bài 37:Có hai lọ dd HCl. Lọ 1 đựng dd có nồng độ 1M, lọ 2 đựng dd có nồng độ 3M. Hãy pha thành 50ml dd có nồng độ 2M từ 2 dd trên.
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